
Vĩnh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2024

Sĩ số Nữ Sĩ số Nữ Sĩ trẻ Nữ Sĩ số Nam

1 25-26A 25 13 5 4 20 9

2 25-26B 19 11 6 3 13 8

3 25-26C 13 10 8 6 5 4

57 34 19 13 38 21

4 3-4A 26 16 19 12 7 4

5 3-4B 13 7 7 3 5 4

6 3-4C 27 14 17 9 10 5

66 37 43 24 22 13

UỶ BAN NHÂN DÂN TP NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON SAO BIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuối năm 2024 - 2025

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TRẺ-  NĂM HỌC 2024- 2025

Stt Tên lớp

Nghỉ 

trong 

năm

Ngoài

 địa bàn

Cộng NT

Cộng 3-4 T

Đầu năm 2024-2025 HS cũ Tuyển mới



7 4-5A 30 16 28 14 2 2

8 4-5B 31 16 29 15 2 1

9 4-5C 24 12 19 10 5 2

85 44 76 39 9 5

10 5-6A 34 14 31 13 3 1

11 5-6B 34 18 30 18 1 0

12 5-6C 35 21 24 16 11 8

103 53 85 47 15 9

311 168 223 123 84 48

Ghi chú: Số trẻ hiện nay: 311/320 ( 97,18%) so với chỉ tiêu giao. Thiếu 9 trẻ ( do thiếu GV )

TỔNG CỘNG

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Phương

Cộng 4-5T

Cộng 5-6T

NGƯỜI LẬP

Phan Thị Bích
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